	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TH BÌNH DÂN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dân, ngày 19 tháng 1 năm 2023


BẢNG PHÂN CÔNG 
 CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC BAN 
TRONG DỊP TẾT QÚY MÃO NĂM 2023
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ca trực
	Điện thoại
	Ghi chú

	1 
	Trần Hùng
	HT 
	Trực các ngày từ ngày 19/2/2023 đến 29/1/2023 (Tức ngày 28/12 Nhân Dần đến hết mùng 8/1 năm Quý Mão)
	0977555196
	

	2 
	Đỗ Thị Thủy

 
	P. HT
	
	0981298286
	

	3 
	Nguyễn Thị Ninh Thu 
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 19/01/2023
(Ngày 28 Tết)
	0972266658
	

	4 
	Đinh Thị Phượng
	GV
	
	0356756759
	

	5 
	Phạm Thanh Loan (VH)
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 20/01/2023
(Ngày 29 Tết)
	0984097790
	

	6 
	Nguyễn Thị Thanh CĐ
	GV
	
	0353036618
	

	7 
	Đoàn Thị Dinh
	NV
	7h00 - 17h00 ngày 21/01/2023
(Ngày 30 Tết)
	0982712128
	

	8 
	Đồng Thị Hằng
	GV
	
	0346193726
	

	9 
	Trần Xuân Tùng
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 22/01/2023
(Ngày 1 Tết)
	0963329798
	

	10 
	Nguyễn Thị Sim
	GV
	
	0972567723
	

	11 
	Ngô Thị Thảo
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 23/01/2023
(Ngày mùng 2  Tết
	0962059860
	

	12 
	Nguyễn T. Ngọc Nguyên
	GV
	
	0975205722
	

	13 
	Nguyễn Thị Hoài
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 24/01/2023
(Ngày 3 Tết)
	0388685937
	

	14 
	Phí T Minh Nguyệt
	GV
	
	0987343664
	

	15 
	Bùi Thị Luận
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 25/01/2023
(Ngày mùng 4Tết)
	0356242588
	

	16 
	Nguyễn Thị Thanh(TA)
	GV
	
	0986363920
	

	17 
	Trần Thị Quỳnh Trang
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 26/01/2023
(Ngày mùng 5 Tết)
	0969664779
	

	18 
	Lê Thị Thắm
	GV
	
	0922942472
	

	19 
	Nguyễn Vân Hương
	NV
	7h00 - 17h00 ngày 27/01/2023
(Ngày mùng  6 Tết)
	0327750860
	

	20 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	NV
	
	0338036699
	

	21 
	Nguyễn Thị Thanh CĐ
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 28/01/2023
(Ngày mùng  7 Tết)
	0353036618
	

	22 
	Đinh Thị Phượng
	GV
	
	0356756759
	

	23 
	Đồng Thị Hằng
	GV
	7h00 - 17h00 ngày 29/01/2023
(Ngày mùng  8 Tết)
	0346193726
	

	24 
	Đoàn Thị Dinh
	GV
	
	0982712128
	

	25 
	Lê Chiến Lâm
	Bảo vệ
	Trực các ngày từ ngày 19/2/2023 đến 29/1/2023 (Tức ngày 28/12 Nhân Dần đến hết mùng 8/1 năm Quý Mão)
	0377715506
	

	26 
	Bùi Văn Huê
	Bảo vệ
	
	0342687967
	


	.
	HIỆU TRƯỞNG
Trần Hùng


